
Số tờ

/Mã đề
HS ký tên 

1 801 Trần Lê Trâm Anh 10A9 10A09.04 GDKT-PL Phòng số 3

2 802 Nguyễn Sỹ Bách 10A2 10A02.04 Hóa học Phòng số 3

3 803 Nguyễn Quốc Bảo 10A2 10A02.05 Hóa học Phòng số 3

4 804 Nguyễn Thị Thục Chuyên 10A4 10A04.6 Hóa học Phòng số 3

5 805 Võ Hùng Dũng 10A7 10A07.08 GDKT-PL Phòng số 3

6 806 Nguyễn Minh Hiếu 10A9 10A09.09 GDKT-PL Phòng số 3

7 807 Nguyễn Đỗ Gia Huy 10A2 10A02.14 Hóa học Phòng số 3

8 808 Nguyễn Đức Huy 10A12 10A12.12 GDKT-PL Phòng số 3

9 809 Huỳnh Nhật Linh 10A5 10A05.25 Hóa học Phòng số 3

10 810 Đào Nguyễn Hồng Minh 10A8 10A08.21 Hóa học Phòng số 3

11 811 Võ Huỳnh Hải My 10A2 10A02.26 Hóa học Phòng số 3

12 812 Nguyễn Thành Nam 10A4 10A04.18 Hóa học Phòng số 3

13 813 Trần Hải Nam 10A4 10A04.19 Hóa học Phòng số 3

14 814 Đặng Ngọc Phương Nghi 10A8 10A08.24 Hóa học Phòng số 3

15 815 La Như Ngọc 10A1 10A01.32 Hóa học Phòng số 3

16 816 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 10A5 10A05.28 Hóa học Phòng số 3

17 817 Nguyễn Trịnh Minh Nguyệt 10A6 10A06.25 GDKT-PL Phòng số 3

18 818 Lâm Ngọc Thanh Như 10A11 10A11.30 GDKT-PL Phòng số 3

19 819 Cao Nhuận Phúc 10A4 10A04.29 Hóa học Phòng số 3

20 820 Trịnh Thiên Phúc 10A12 10A12.32 GDKT-PL Phòng số 3

21 821 Nguyễn Thế Hồng Phụng 10A12 10A12.33 GDKT-PL Phòng số 3

22 822 Nguyễn Phan Duy Phước 10A3 10A03.27 Hóa học Phòng số 3

23 823 Nguyễn Thảo Phương 10A8 10A08.31 Hóa học Phòng số 3

24 824 Nguyễn Hoàng Ngọc Tâm 10A10 10A10.33 GDKT-PL Phòng số 3

25 825 Đỗ Quang Thắng 10A7 10A07.35 GDKT-PL Phòng số 3

26 826 Lê Thị Cẩm Thoa 10A4 10A04.38 Hóa học Phòng số 3

27 827 Trương Phước Anh Thư 10A2 10A02.37 Hóa học Phòng số 3

28 828 Phạm Bảo Thy 10A1 10A01.38 Hóa học Phòng số 3

29 829 Lê Nguyễn Ngọc Trâm 10A1 10A01.39 Hóa học Phòng số 3

30 830 Thái Thanh Trúc 10A10 10A10.41 GDKT-PL Phòng số 3

31 831 Nguyễn Thành Trung 10A1 10A01.42 Hóa học Phòng số 3

32 832 Đoàn Quốc Việt 10A4 10A04.45 Hóa học Phòng số 3

33 833 Nguyễn Trần Đan Vy 10A2 10A02.45 Hóa học Phòng số 3

34

35

Tổng cộng danh sách có 33 học sinh đăng ký tham gia khảo sát.
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Xác nhận nộp bài

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN

DANH SÁCH HỌC SINH

THAM GIA KHẢO SÁT MÔN HÓA HỌC 10 - GDKT&PL 10
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